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Phụ lục 02


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSL, ngày    tháng    năm ... 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên ngành, nghề: Pháp luật
Mã ngành, nghề: 5380101
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.

Thời gian khoá học: 02 năm 

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

Không có giai đoạn nào trong lịch sử phát triển của đất nước mà vị thế và vai trò của những người hành nghề pháp luật lại được coi trọng như hiện nay.

Nghề luật là một khái niệm mang tính tương đối, được sử dụng để chỉ nghề nghiệp của những người có kiến thức pháp luật nhất định, đang thực hiện các công việc liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống pháp lý trong các cơ quan khác nhau như toà án, viện kiểm sát, cơ quan công an, cơ quan thi hành án, văn phòng luật sư, cơ quan công chứng và một số bộ phận trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Chương trình trung cấp ngành/nghề Pháp luật Trường Cao đẳng Sơn La được thiết kế để đào tạo người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như: trở thành nhân viên giúp việc tại Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng, bộ phận pháp chế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, công ty tư vấn pháp luật; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. Người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp luật có cơ hội học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định của Pháp luật.
 Để hành nghề người lao động có trình độ Trung cấp nghề Pháp luật phải là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực làm công tác pháp luật. Có khả năng xin việc làm hoặc tự tao việc làm thích ứng nhanh với sự phát triển và đòi hỏi của xã hội mới; là người có đủ kiến thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp, diễn đạt thuyết phục trong quá trình giải quyết công việc, có khả năng tham mưu, tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của ngành, nghề Pháp luật. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1.440 giờ (tương đương 59 tín chỉ).
Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người học có kiến thức pháp luật, có đủ phẩm chất và năng lực thực hành nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


Đào tạo người học có trình độ trung cấp nghề Pháp luật, đảm nhận được nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực pháp luật trong các cơ quan tư pháp ở địa phương, các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, chính trị - xã hội… Đồng thời có khả năng học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức

- Hiểu được một số nội dung cơ bản về Chính trị, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất, Anh văn căn bản, Tin học căn bản, Pháp luật về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam; khởi sự kinh doanh và các kỹ năng mềm.

- Nhớ được các kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên môn của khoa học pháp lý chuyên ngành trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc như: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật hôn nhân và Gia đình, Luật Hình sự, Luật Luật Hành chính, Luật Thương mại, Luật đất đai.

- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.

- Phân tích được kiến thức cơ bản về một số kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong các lĩnh vực công chứng chứng thực; hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tư vấn pháp luật; đăng ký và quản lý hộ tích theo quy định của pháp luật hiện hành; pháp luật hòa giải tại cơ sở; hoạt động đàm phán, soạn thảo và kí kết hợp đồng; thi hành án dân sự. Vận dụng được kiến thức đã học để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

- Vận dụng được cách thức soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng để làm tốt các công tác chuyên môn của các vị trí việc làm tại các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, trung tâm tư vấn pháp luật, doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị, phòng ban chuyên môn của nhà nước của tổ chức Chính trị - xã hội;

- Vận dụng kiến thức thực tế, thực tập giúp người học đã bước đầu làm quen với các công việc trong tương lai để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp sau khi tốt nghiệp.


* Kỹ năng
- Có khả năng tư duy, phân tích và tổng hợp thông tin, vận dụng các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong công việc.
- Sử dụng kiến thức cơ bản trong lĩnh vực pháp luật về hành chính, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, đất đai để giải quyết các vấn đề pháp luật cụ thể.

- Thực hiện được các kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; tư vấn pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở; xây dựng và soạn thảo văn bản hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ, thi hành án dân sự; kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Hình thành kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực Luật; có khả năng phục vụ cho các cơ quan của chính quyền cơ sở, các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan tư pháp địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các doanh nghiệp.
- Có kỹ năng giao tiếp với công dân trong quá trình giao tiếp và xử lý công việc; xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc được giao.

- Hình thành kỹ năng phân tích tình huống pháp lý và áp dụng pháp luật; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tra cứu được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến yêu cầu công việc; đánh giá các vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng vào công tác hoà giải ở cơ sở; xác định loại bản án, quyết định sẽ được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự; khả năng lập kế hoạch, trong quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề như: Sử dụng thành thạo một số phần mềm văn phòng thông dụng để có thể: Soạn thảo tài liệu, quản lý dữ liệu qua phầm mềm hệ thống thông tin điện tử, bảng tính; trình chiếu; khai thác Internet để tìm kiếm thông tin và liên lạc qua thư điện tử. Có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề thông dụng.
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có ý thức đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỉ luật lao động, tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tính nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

- Có tinh thần tự tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm và có thái độ tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp.

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm chuyên nghiệp, linh hoạt, có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

-  Nhân viên giúp việc tại văn phòng Thừa phát lại
- Nhân viên giúp việc tại văn phòng công chứng
- Nhân viên giúp việc tại văn phòng  luật sư

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

- Nhân viên pháp chế tại các Doanh nghiệp

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1440 giờ/59 tín chỉ 

- Số lượng môn học, mô đun: 26

- Khối lượng học tập các môn học chung: 255 giờ/11 tín chỉ

- Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 915 giờ/ 42 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 360 (giờ); thực hành 475 (giờ); thực tập 270 giờ/6 tín chỉ
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	 Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Nhận thức và vận dụng kiến thức về chính trị

	2
	NLCB-02
	Nhận thức và vận dụng kiến thức về pháp luật

	3
	NLCB-03
	Có sức khỏe tốt 

	4
	NLCB-04
	Nhận thức và vận dụng kiến thức về quốc phòng, an ninh

	5
	NLCB-05
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

	6
	NLCB-06
	Sử dụng tiếng Anh cơ bản 

	II. Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	1
	NLCL-01
	Hiểu và vận dụng kiến thức về kỹ năng mềm

	2
	NLCL-02
	Hiểu và vận dụng kiến thức về khởi sự kinh doanh

	3
	NLCL-03
	Hiểu và vận dụng kiến thức về lý luận nhà nước và pháp luật

	4
	NLCL-04


	Hiểu và vận dụng kiến thức về luật Hiến pháp nước CHXHCNVN

	5
	NLCL-05
	Hiểu và vận dụng kiến thức về luật Hành chính

	6
	NLCL-06
	Hiểu và vận dụng kiến thức về luật Dân sự

	7
	NLCL-07
	Hiểu và vận dụng kiến thức về luật hôn nhân và gia đình

	8
	NLCL-08
	Hiểu và vận dụng kiến thức về luật hình sự

	9
	NLCL-09
	Hiểu và vận dụng kiến thức về luật Đất đai

	10
	NLCL-10
	Hiểu và vận dụng kiến thức về luật Thương mại

	11
	NLCL-11
	Hiểu và vận dụng kiến thức về Pháp luật tố tụng (TTHS, TTDS, TTHC)

	12
	NLCL-12
	Soạn thảo văn bản hành chính 

	13
	NLCL-13
	Hiểu và vận dụng kỹ năng về Nghiệp vụ công chứng, chứng thực

	14
	NLCL-14
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

	15
	NLCL-15
	Tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

	16
	NLCL-16
	Tổ chức tư vấn pháp luật tại doanh nghiệp

	17
	NLCL-17
	Tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch

	III. Năng lực nâng cao

	1
	NLNC-01
	 Thực hiện kỹ năng hành chính văn phòng và văn thư- lưu trữ

	2
	NLNC-02
	Tổ chức hoà giải ở cơ sở

	3
	NLNC-03
	Tổ chức tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng

	4
	NLNC-04
	Tổ chức tham gia thi hành án dân sự

	
IV. Thực tập tốt nghiệp

	1
	NLCL-18
	Thực tập tốt nghiệp


6. Nội dung chương trình

	 Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực
 hành/thực tập/thí nghiệm/thảo luận
	Thi/Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	11
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	GDQP&AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	3
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	42
	915
	360
	475
	80

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	10
	150
	130
	0
	20

	MH 07
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	26
	0
	4

	MH 08
	Khởi sự kinh doanh
	2
	30
	26
	0
	4

	MH 09 
	Lí luận Nhà nước và Pháp luật
	2
	30
	26
	0
	4

	MH10
	Luật Hiến pháp
	2
	30
	26
	0
	4

	MH11
	Luật Hành chính
	2
	30
	26
	0
	4

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn 
	28
	660
	215
	393
	52

	MH12
	Luật Dân sự
	2
	30
	26
	0
	4

	MH 13
	Luật Hôn nhân và gia đình 
	2
	30
	26
	0
	4

	MH 14
	Luật Hình sự
	2
	30
	26
	0
	4

	MH 15
	Luật Đất đai
	2
	30
	26
	0
	4

	MH 16
	Luật Thương mại
	2
	30
	26
	0
	4

	MH 17
	Pháp Luật Tố tụng 
	3
	45
	40
	0
	5

	MH 18
	Thực hành soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
	3
	90
	0
	85
	5

	MH 19
	Thực hành công chứng, chứng thực
	2
	60
	0
	56
	4

	MĐ 20
	 Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
	2
	45
	15
	26
	4

	MĐ 21
	Nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
	2
	45
	15
	26
	4

	MH 22
	Thực hành tư vấn pháp luật tại doanh nghiệp
	4
	180
	0
	174
	6

	MĐ 23
	Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch
	2
	45
	15
	26
	4

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao (chọn 4/8 tín chỉ )

	II.3.1
	Chuyên ngành nhân viên văn phòng
	4
	105
	15
	82
	8

	MĐ 24
	Kỹ năng hành chính văn phòng và nghiệp vụ văn thư- lưu trữ
	2
	45
	15
	26
	4

	MH 25
	Thực hành hoà giải ở cơ sở
	2
	60
	0
	56
	4

	II.3.2
	Chuyên ngành nhân viên tư vấn pháp luật
	 
	 
	 
	 
	 

	MĐ 26
	Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng
	2
	45
	15
	26
	4

	MH 27
	Thực hành thi hành án dân sự
	2
	60
	0
	56
	4

	III.
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	MH 28
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 0
	270
	0

	 
	Tổng cộng
	59
	1440
	454
	893
	93


7. Hướng dẫn sử dụng chương trình
7.1. Hướng dẫn việc giảng dạy các môn học chung bắt buộc

- Các môn học chung bắt buộc: các khoa, bộ môn tổ chức giảng dạy theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể:

+ Môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh: Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Tin học: Thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Giáo dục thể chất: Thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Pháp luật: Thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Giáo dục chính trị: Thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Tiếng Anh: Thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

7.2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ

- Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao: Các khoa, bộ môn, CVHT/GVCN hướng dẫn HSSV chọn môn học, mô đun tự chọn, nâng cao phù hợp với bản thân đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu quy định trong chương trình.

-  Chọn môn học đào tạo tại doanh nghiệp: Được cụ thể trong chương trình đào tạo trên cơ sở Biên bản/Hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sử dụng lao động; tỷ lệ khoảng 30% thời lượng của chương trình đào tạo bao gồm các môn học có nội dung thực hành, thực tập trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng khi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp, gồm môn Thực tập tư vấn pháp luật tại doanh nghiệp; Thực tốt nghiệp.
- Thứ tự lựa chọn các môn học phải đảm bảo các môn học trước, các môn học tiên quyết quy định trong chương trình.

- Đảm bảo số tín chỉ tối thiểu và tối đa đối với từng trạng thái của HSSV trong thời điểm đăng ký môn học.

- Hàng năm khoa, bộ môn tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thực hành, thực tế, thực tập tại cơ sở như các cơ quan sử, đơn vị dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã,…tổ chức lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng, nghiệm thu chương trình đào tạo.

- Giảng viên thực hiện việc cập nhật những tiến bộ của khoa học công nghệ trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng khác có cùng ngành, nghề đào tạo; lựa chọn, tham khảo chương trình đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực và trên thế giới; qua hoạt động rèn kỹ năng nghề nghiệp.
7.3.  Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với những nội dung có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến

- Các môn học đào tạo trực tuyến được lựa chọn đảm bảo tối thiểu 30% thời lượng của chương trình đào tạo, các môn học chủ đạo về nội dung lý thuyết, nhiều thực hành hoặc thực hành có thể mô tả, trình giảng, trình chiếu,… gồm các môn học sau: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Tin học, Tiếng anh, Khởi sự doanh nghiệp, Kỹ năng mềm, Lý luận Nhà nước và pháp luật, Luật Hành chính, Luật Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Đất đai, Pháp luật tố tụng

7.4. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

- Bố trí cho HSSV tham quan, học tập, tham gia thực hành thực tập tại phòng thực hành, tại các địa điểm thực tế vào thời điểm cuối khóa và thực tập nghề nghiệp.

- Học tập chính trị đầu khoá; Học tập về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện; Kỹ năng tìm việc làm.

- Tổ chức các diễn đàn Thanh niên lập nghiệp, Phát triển kinh tế hộ gia đình, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục sức khoẻ giới tính;

- Thời gian hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp.

- Nội dung lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên: Bổ trợ kiến thức, kỹ năng bao gồm: Kỹ năng số; kỹ năng tìm việc; kỹ năng giao tiếp; kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường;….các khóa học được thiết kế phù hợp, đồng bộ cho ngành, nghề đào tạo, được cụ thể trong kế hoạch đào tạo toàn khóa và năm học.

7.5.  Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun

* Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ


- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;


- Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.


* Thi kết thúc môn học, mô - đun


- Cuối mỗi học kỳ nhà trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học hoặc có môn học có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính;


- Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hàng năm khoa, bộ môn tổng hợp hình thức thi kết thúc môn học trình Hiệu trưởng phê duyệt thông qua phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;


- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác được quy định trong chương trình chi tiết môn học;

- Nội dung thi hết môn học phải đảm bảo đánh giá người học đạt hay không đạt chuẩn đầu ra của môn học, đồng thời phân loại được người học. Giảng viên quy định rõ về mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học đối với từng môn học trong đề cương môn học.

- Môn học được đánh giá là đạt yêu cầu nếu điểm môn học đạt từ 4 trở lên theo thang điểm 10 tương ứng với điểm D theo thang điểm 4.

- Hướng dẫn thực hiện khóa luận/đồ án tốt nghiệp: Đồ án/khóa luận tốt nghiệp: HSSV đủ điều kiện thực hiện Đồ án/khóa luận tốt nghiệp có thể lựa chọn thay thế cho các môn học thay thế khoá luận tốt nghiệp tối đa 5 tín chỉ (tiêu chuẩn HSSV, nhà giáo hướng dẫn, giao đề tài, chấm, bảo vệ được quy định cụ thể trong Quy chế/Quy định về thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp của nhà trường).  (chỉ áp dụng với CTĐT có đồ án).

7.6. Hướng dẫn xét và công nhận tốt nghiệp


Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:


- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình.


- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên.

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

